CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG

306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Năm 2008
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Hình thức sở hữu vốn
Công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu là Ngân hàng Công thương Việt Nam.
2. Lĩnh vực kinh doanh 
Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán.
3. Tổng số công nhân viên và người lao động
Tổng số công nhân viên và người lao động của Công ty là 117 người.
II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1. Kỳ kế toán năm
Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: 
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam (VND).
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính, Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
3. Hình thức kế toán áp dụng
Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.
2. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

2.1.
Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ:
Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại.

2.2.
Phương pháp khấu hao TSCĐ:
Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được xác định phù hợp với qui định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
3.1.
Các khoản đầu tư vào công ty con: được phản ánh trong báo cáo tài chính của Công ty theo giá gốc.
3.2.
Các khoản vốn góp liên doanh: được phản ánh trong báo cáo tài chính của Công ty theo giá gốc.
3.3.
Các khoản đầu tư chứng khoán: được ghi nhận theo giá gốc.
3.4.
Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: được ghi nhận theo giá gốc.
3.5.
Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

Công ty lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn theo số chênh lệch lớn hơn dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi sổ kế toán. Trong đó, đối với các loại chứng khoán có niêm yết trên thị trường chứng khoán thì giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định căn cứ trên giá niêm yết của các loại chứng khoán đó tại ngày 31/12/2008. Đối với các loại chứng khoán không niêm yết trên thị trường chứng khoán (OTC) nhưng vẫn có giao dịch thường xuyên thì giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định căn cứ theo giá tham khảo từ bảng giá OTC tham khảo của các Công ty chứng khoán. Đối với các loại chứng khoán không niêm yết trên thị trường chứng khoán (OTC) và không có giao dịch thường xuyên thì không trích lập dự phòng.

5.
Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
Chi phí phải trả chủ yếu là chi phí lãi vay chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.

7.
Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu
7.1.
Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, vốn khác của chủ sở hữu:
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

· Vốn khác của chủ sở hữu: là vốn bổ sung từ lợi nhuận sau thuế.

7.2.
Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.
8.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
8.1.    Doanh thu bán hàng:

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

· Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;

· Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

· Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không được ghi nhận là doanh thu trong kỳ.

8.2.    Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Doanh thu cung cung cấp dịch vụ:  được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

· Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán;

· Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ.

8.3.    Doanh thu hoạt động tài chính: 

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

· Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;

· Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
9.
Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

10.
Nguyên tắc đánh giá chứng khoán
10.1.
Nguyên tắc đánh giá chứng khoán thương mại và chứng khoán đầu tư dài hạn: theo giá thực tế mua vào.
10.2.
Phương pháp tính trị giá vốn chứng khoán thương mại: theo phương pháp bình quân gia quyền di động.
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Đơn vị tính: VND
1. Tiền và tương đương tiền
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	 - Tiền mặt tại quỹ
	217.085.570
	
	217.008.143

	 - Tiền gửi ngân hàng
	6.355.034.827
	
	14.353.911.442

	 - Tiền đang chuyển
	-
	
	-

	 - Tiền gửi về bán chứng khoán bảo lãnh phát hành
	-
	
	-

	 - Tiền gửi của NĐT về GDCK
	90.720.087.665
	
	71.739.938.277

	 - Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch CK
	10.419.707.287
	
	12.509.138.557

	 - TGNH có kỳ hạn không quá 3 tháng
	219.000.000.000
	
	6.100.000.000

	Cộng
	326.711.915.349
	
	104.919.996.419


3. Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm
	Chỉ tiêu
	Khối lượng giao dịch thực hiện trong năm
	Giá trị khối lượng giao dịch thực hiện trong năm

	a. Của công ty chứng khoán
	50.941.330
	3.318.946.844.000

	  - Cổ phiếu
	25.621.330
	1.072.714.899.000

	  - Trái phiếu
	25.320.000
	2.246.231.945.000

	  - Chứng khoán khác
	-
	-

	b. Của nhà đầu tư
	176.515.020
	8.462.961.030.000

	 - Cổ phiếu
	137.475.490
	4.510.591.763.000

	 - Trái phiếu
	39.039.530
	3.952.369.267.000

	 - Chứng khoán khác
	-
	-

	Cộng
	227.456.350
	11.781.907.874.000


Đơn vị tính: VND
4. Tình hình đầu tư tài chính

	Chỉ tiêu
	Số lượng
	Giá trị theo sổ kế toán
	So với giá thị trường
	Tổng giá trị theo giá thị trường

	
	
	
	Tăng
	Giảm
	

	I. Chứng khoán thương mại
	10.728.508
	796.927.648.982
	3.153.500
	34.412.286.846
	762.518.515.636

	II. Chứng khoán đầu tư 
	-
	-
	-
	-
	-

	- Chứng khoán sẵn sàng để bán
	-
	-
	-
	-
	-

	- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn
	-
	-
	-
	-
	-

	III. Đầu tư góp vốn
	-
	1.500.000.000
	-
	-
	1.500.000.000

	- Đầu tư vào công ty con
	-
	-
	-
	-
	-

	- Vốn góp liên doanh, liên kết
	-
	1.500.000.000
	-
	-
	1.500.000.000

	IV. Đầu tư tài chính khác
	-
	-
	-
	-
	-

	Cộng
	10.728.508
	798.427.648.982
	3.153.500
	34.412.286.846
	764.018.515.636


Đơn vị tính: VND
5. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
	Khoản mục
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	Máy móc, 
thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị,
 dụng cụ QL
	Cộng

	I. Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	638.503.007
	3.865.228.761
	2.430.617.024
	1.692.919.563
	8.627.268.355

	- Mua trong năm
	-
	1.463.041.410
	869.458.942
	642.433.145
	2.974.933.497

	- Đầu tư XDCB hoàn thành
	-
	-
	-
	-
	-

	- Tăng khác
	-
	-
	-
	-
	-

	- Thanh lý, nhượng bán
	-
	(592.809.464)
	-
	(613.388.314)
	(1.206.197.778)

	- Giảm khác
	(432.960.000)
	-
	-
	-
	(432.960.000)

	Số dư cuối năm
	205.543.007
	4.735.460.707
	3.300.075.966
	1.721.964.394
	9.963.044.074

	II. Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	638.503.007
	2.609.307.610
	1.593.475.721
	1.159.081.914
	6.000.368.252

	- Số khấu hao trong năm
	-
	1.108.688.968
	129.341.223
	227.291.090
	1.465.321.281

	- Tăng khác
	-
	-
	172.389.069
	-
	172.389.069

	- Thanh lý, nhượng bán
	-
	(532.317.633)
	-
	(594.192.307)
	(1.126.509.940)

	- Giảm khác
	(432.960.000)
	(172.389.069)
	-
	-
	(605.349.069)

	Số dư cuối năm
	205.543.007
	3.013.289.876
	1.895.206.013
	792.180.697
	5.906.219.593

	III. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	1. Tại ngày đầu năm
	-
	1.255.921.151
	837.141.303
	533.837.649
	2.626.900.103

	2. Tại ngày cuối năm
	-
	1.722.170.831
	1.404.869.953
	929.783.697
	4.056.824.481


Đơn vị tính: VND
6.  Tình hình tăng, giảm tài sản cố định vô hình
	Khoản mục
	Quyền 
sử dụng đất
	Quyền phát 
hành
	Bản quyền, bằng 
sáng chế
	TSCĐ vô hình khác
	Cộng

	I. Nguyên giá
	 
	 
	 
	 
	 

	Số dư đầu năm
	-
	-
	-
	733.111.402
	733.111.402

	- Mua trong kỳ
	-
	-
	-
	30.000.000
	30.000.000

	- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-

	- Tăng do hợp nhất kinh doanh
	-
	-
	-
	-
	-

	- Tăng khác
	-
	-
	-
	-
	-

	- Thanh lý, nhượng bán
	-
	-
	-
	-
	-

	- Giảm khác
	-
	-
	-
	-
	-

	Số dư cuối năm
	-
	-
	-
	763.111.402
	763.111.402

	II. Giá trị hao mòn luỹ kế
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	-
	-
	-
	606.690.902
	606.690.902

	- Số khấu hao trong năm
	
	
	
	51.615.000
	51.615.000

	- Tăng khác
	-
	-
	-
	-
	-

	- Thanh lý, nhượng bán
	-
	-
	-
	-
	-

	- Giảm khác
	-
	-
	-
	-
	-

	Số dư cuối năm
	-
	-
	-
	658.305.902
	658.305.902

	III. Giá trị còn lại
	
	
	
	
	

	1. Tại ngày đầu năm
	-
	-
	-
	126.420.500
	126.420.500

	2. Tại ngày cuối năm
	-
	-
	-
	104.805.500
	104.805.500


Đơn vị tính: VND
8.
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	 - Thuế GTGT
	115.319.810
	
	-

	 - Thuế TTĐB
	-
	
	-

	 - Thuế xuất, nhập khẩu
	-
	
	-

	 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	
	18.014.941.867

	 - Thuế thu nhập cá nhân
	923.632.007
	
	524.040.491

	 - Thuế tài nguyên
	-
	
	-

	 - Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	-
	
	-

	 - Các loại thuế khác
	-
	
	-

	 - Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	-
	
	-

	Cộng
	1.038.951.817
	
	18.538.982.358


10. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
	 - Tiền nộp ban đầu
	993.315.706

	 - Tiền nộp bổ sung
	1.251.047.000

	 - Số cuối năm
	2.244.362.706

	 - Tiền lãi phân bổ trong năm
	55.007.760


Đơn vị tính: VND
11. Các khoản phải thu
	Chỉ tiêu
	Số đầu năm
	Số phát sinh trong năm
	Số cuối năm
	Số dự phòng đã lập

	
	Tổng số
	Số quá hạn
	Số khó đòi
	Tăng
	Giảm
	Tổng số
	Số quá hạn
	Số khó đòi
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Phải thu của khách hàng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán
	27.050.720.135
	-
	-
	284.866.244.444
	311.601.174.874
	315.789.705
	-
	-
	-

	    - Phải thu của Sở (Trung tâm) GDCK
	5.072.360.000
	-
	-
	23.879.599.000
	28.937.859.000
	14.100.000
	-
	-
	-

	    - Phải thu khách hàng về GDCK
	115.463.896
	-
	-
	7.844.577.150
	7.918.064.141
	41.976.905
	-
	-
	-

	    - Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán
	15.947.157.239
	-
	-
	252.725.187.294
	268.412.631.733
	259.712.800
	-
	-
	-

	    - Phải thu Trung tâm lưu ký chứng khoán
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    - Phải thu thành viên khác
	5.915.739.000
	-
	-
	416.881.000
	6.332.620.000
	-
	-
	-
	-

	3. Thuế GTGT được khấu trừ
	-
	-
	-
	143.484.507
	128.348.142
	15.136.365
	-
	-
	-

	4. Phải thu nội bộ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Phải thu khác
	4.332.142.344
	-
	-
	105.895.383.894
	101.342.585.883
	8.884.940.355
	-
	-
	-

	Cộng
	31.382.862.479
	-
	-
	390.905.112.845
	413.072.108.899
	9.215.866.425
	-
	-
	-


Đơn vị tính: VND
12. Chi phí phải trả
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	 - Trích trước chi phí lãi vay
	1.186.833.333
	
	-

	 - Khác
	22.000.000
	
	65.000.000

	Cộng
	1.208.833.333
	
	65.000.000


13. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Kinh phí công đoàn
	3.201.000
	
	28.287.000

	Các khoản phải trả, phải nộp khác
	1.597.563.384
	
	3.216.358.646

	Cộng
	1.600.764.384
	
	3.244.645.646


16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu
	Chỉ tiêu
	Số đầu năm
	Tăng trong năm
	Giảm trong năm
	Số cuối năm

	A
	1
	2
	3
	4

	Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	300.000.000.000
	200.000.000.000
	-
	500.000.000.000

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	-
	-
	-
	-

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	10.646.000.147
	28.943.308.520
	-
	39.589.308.667

	4. Cổ phiếu quỹ
	-
	-
	-
	-

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	-
	-
	-
	-

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	-
	-
	-
	-

	7. Quỹ đầu tư phát triển 
	13.679.641.649
	17.838.059.844
	-
	31.517.701.493

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	6.080.993.367
	9.822.612.000
	-
	15.903.605.367

	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 
	421.368.980
	-
	-
	-

	10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	98.226.120.001
	13.095.801.928
	98.226.120.001
	13.095.801.928

	Cộng
	429.054.124.144
	269.699.782.292
	98.226.120.001
	600.106.417.455


Lý do tăng, giảm:
· Vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng do Ngân hàng Công thương Việt Nam cấp bổ sung.
· Vốn khác của chủ sở hữu, các quỹ tăng do bổ sung từ lợi nhuận sau thuế năm 2007.

· Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng là kết quả kinh doanh của năm 2008.

· Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm do phân phối lợi nhuận năm 2007.

Đơn vị tính: VND
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
	67.002.298
	
	23.195.177.707

	Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay
	-
	
	-

	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	67.002.298
	
	23.195.177.707


VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

2. Thông tin so sánh
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2007 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội. Số liệu này đã được phân loại lại cho phù hợp theo Thông tư số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính để so sánh với số liệu năm nay.

3. Những thông tin khác

Hiện tại, Công ty đang tiến hành các thủ tục để cổ phần hóa doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày  12 tháng 3 năm 2009
	Kế toán trưởng
	
	Giám đốc

	
	
	

	Bùi Thị Thuỷ Ngân
	
	Phan Quốc Huỳnh


PHỤ LỤC SỐ 01 – CHI TIẾT SỐ LIỆU ĐÃ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CHƯA NIÊM YẾT CỦA CÔNG TY
Đơn vị tính: VND
	STT
	Loại chứng khoán 
đầu tư
	Số lượng cổ phiếu
	Theo sổ sách
	Theo giá tham khảo
	Giá trị dự phòng trích lập

	
	
	
	Đơn giá
	Thành tiền
	Đơn giá
	Thành tiền
	

	1
	VCB
	247.255
	104.015
	25.718.243.014
	31.100
	7.689.630.500
	(18.028.612.514)

	2
	SABECO
	20.000
	70.000
	1.400.000.000
	31.300
	626.000.000
	(774.000.000)

	3
	Công ty CP Vận tải và Thuê Tàu biển - VITRANSCHAT
	1.020.000
	21.974
	22.413.000.000
	 Không có giá tham khảo 
	22.413.000.000
	-

	4
	Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
	115.000
	33.300
	3.829.500.000
	 Không có giá tham khảo 
	3.829.500.000
	-

	5
	Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa - BTP
	20.000
	78.000
	1.560.000.000
	 Không có giá tham khảo 
	1.560.000.000
	-

	6
	Công ty CP XNK Thuỷ sản Bà Rịa Vũng Tàu - BASEFOOD
	72.846
	13.125
	956.136.400
	 Không có giá tham khảo 
	956.136.400
	-

	7
	Cty CP Dược phẩm TW VIDIPHA - VIDIPHA
	24.000
	37.500
	900.000.000
	 Không có giá tham khảo 
	900.000.000
	-

	8
	Công ty CP Thuỷ sản Tuấn Anh - NTACO
	30.000
	30.000
	900.000.000
	 Không có giá tham khảo 
	900.000.000
	-

	9
	Công ty CP Cao su Sao vàng
	73.645
	11.257
	828.985.599
	 Không có giá tham khảo 
	828.985.599
	-

	10
	Công ty CP Đá Núi nhỏ - NNC
	20.000
	35.100
	702.000.000
	 Không có giá tham khảo 
	702.000.000
	-

	11
	Một số loại cổ phiếu khác
	172.273
	13.852
	2.386.264.800
	 Không có giá tham khảo 
	2.386.264.800
	-

	 
	TỔNG CỘNG
	1.815.019
	
	61.594.129.813
	 
	42.791.517.299
	(18.802.612.514)


Ghi chú:
· Trường hợp không có giá tham khảo hoặc có quá ít giá tham khảo thì tạm xác định theo giá trị sổ sách
· Giá tham khảo xem chi tiết tại Phụ lục số 02.
PHỤ LỤC SỐ 02 - NGUỒN DỮ LIỆU ĐỂ LẤY GIÁ THAM KHẢO
Đơn vị tính: VND
	STT
	Nguồn dữ liệu
	Cổ phiếu của VCB
	Cổ phiếu của SABECO
	Thời điểm có giá OTC
	Ghi chú

	1
	Công ty Chứng khoán HSSC
	30.250
	31.000
	 31/12/2008 
	 Trên Website 

	2
	Công ty Chứng khoán Hà Nội
	30.250
	31.000
	 31/12/2008 
	 Trên Website 

	3
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
	30.750
	31.000
	 28/12/2008 
	 Trên Website 

	4
	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
	30.500
	31.500
	 12/12/2008 
	 Trên Website 

	5
	Công ty Cổ phần Chứng khoán Hướng Việt Morgan
	33.750
	32.000
	 04/12/2008 
	 Trên Website 

	 
	Giá bình quân
	31.100
	31.300
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